
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THỐN G NHẤT  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:           /PA-UBND                  Thống Nhất, ngày         tháng 9 năm 2021    

 

PHƯƠNG ÁN  
Tổ chức giãn cách xã hội nhằm ứng phó dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn xã Thống Nhất  
 
 

Để chủ động sẵn sàng đáp ứng với tình huống khi dịch bệnh CoVid-19 

diễn biến cấp độ bùng phát trên địa bàn toàn xã với quy mô 200 F0 tương đương 
với 3000 F1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch CoVid-19 xã Thống Nhất ban hành 
phương án tổ chức giãn cách xã hội toàn xã, cụ thể như sau: 

 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:  
1. Mục đích: 

 
- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, giám sát, phát hiện sớm và xử 

lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19, khoanh vùng cách ly y tế vùng có dịch phù 

hợp, dập dịch triệt để, không để lây lan ra cộng đồng, sang vùng khác, xã xã khác, hạn 

chế đến mức thấp nhất số mắc, số tử vong. Hạn chế giảm thiểu tác động của dịch bệnh 

đến phát triển kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.  
- Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất, quy mô lây nhiễm lớn nhất 

khi các cơ sở y tế thành phố không còn khả năng đáp ứng cách ly, điều trị cho xã.  
- Chủ động tiếp nhận, phân loại đối tượng để cách ly y tế kịp thời đối với 

các trường hợp nghi ngờ CoVid-19, không để dịch bệnh lây lan ở cộng đồng.  
2. Yêu cầu: 

 
- Chủ động chuẩn bị về mọi mặt để huy động cơ sở vật chất và nguồn lực 

toàn xã hội với khả năng cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. 
 

- Các cơ quan, đơn vị, thôn tổ chức hiệp đồng chặt chẽ để phân loại cách 
ly đúng đối tượng nghi ngờ CoVid-19, đưa về cơ sở cách ly đúng quy trình, 
không để ùn tắc và đảm bảo an toàn. 

 
- Lực lượng thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo số lượng, quy trình, quy định, 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phục vụ, tận tình chu đáo. 
 

- Đảm bảo các trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ, kiến thức chuyên môn không 
để lây lan dịch bệnh CoVid-19 đối với lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN CÁCH LY:  
1. Đối tượng cách ly: 

 
- Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 (gọi là đối tượng F1);  
- Những người đi từ vùng dịch trở về có nguy cơ lây nhiễm COVID-19; 
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- Đối tượng đặc biệt khác do Ban Chỉ đạo thành phố, xã quyết định. 
 

- Các đối tượng cách ly y tế phải được lập danh sách theo dõi đầy đủ các thông 

tin cơ bản như: Họ và tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc thẻ căn cước 

công dân (chứng minh nhân dân), số điện thoại, lịch trình di chuyển, tình trạng sức 

khỏe, thời gian bắt đầu theo dõi và kết thúc theo dõi,... các diễn biến khác. 
 

2. Thời gian cách ly: 
 

- Đối với người nghi ngờ CoVid-19: Cách ly đủ 14 ngày từ ngày tiếp xúc 

lần cuối với nguồn bệnh. 
 

- Trong thời gian cách ly mà người ở cùng phòng có xuất hiện ca dương tính với 

SARS-COV-2 thì những người ở cùng phòng phải tiếp tục cách ly đủ 14 ngày tiếp theo. 
 

- Người dân từ vùng dịch đã cách ly tập trung đủ 14 ngày ở các tỉnh khác  

thì tiếp tục cách ly tập trung thêm 7 ngày nữa, lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ nhất 
- thứ bảy. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo . 

 
- Đối với F0 được công bố khỏi bệnh, ra viện thì tiếp tục cách ly thêm 7 

ngày tiếp theo tại khu cách ly tập trung (không cùng khu với F1 và người từ 
vùng dịch về), lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ bảy, nếu âm tính thì tiếp tục 
theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo.  

III. PHƯƠNG ÁN CÁCH LY: 
 

- Khi có dịch bệnh bùng phát ở cấp độ toàn xã ghi nhận 200 F0 tương đương với 3000 

F1 sẽ lựa chọn sử dụng các khu có đủ điều kiến về cơ sở vật chất tốt để đưa vào tổ chức cách 

ly y tế. Đó là các khu có đủ các công trình vệ sinh độc lập, khép kín.  
- Đối với các khu có cơ sở vật chất còn thiếu vệ sinh khép kín thì xây 

dựng bổ sung công trình vệ sinh hoặc xây dựng phương án sử dụng nhà vệ sinh 
chung theo giờ, kết hợp bố trí khử khuẩn, thông gió liên tục (đảm bảo các quy 

định về phòng chống dịch).  
1. Tổng số lượng người được bố trí cách ly: 

 

1.1 Dự kiến tổng số đối tượng F1 được bố trí cách ly tại các khu cách ly y tế là: 

Khoảng 3000 người, trong đó: 
 

- Cách ly tập trung do xã quản lý: 2.000 người. 
 

- Cách ly tại hộ gia đình: 1.000 người (trong trường hợp tình hình diễn 
biến phức tạp, số lượng người cần cách ly tập trung tăng đột biến vượt quá khả 
năng đáp ứng của hạ tầng cơ sở xã, sẽ tiếp tục tổ chức cách ly tại các hộ gia 
đình. Về điều kiện cơ sở vật chất, lựa chọn các hộ gia đình có tối thiểu 02 phòng 

có công trình vệ sinh khép kín, số lượng 1.500 hộ tương ứng cách ly được 2 
người/hộ, danh sách do thôn rà soát và đề xuất. 

 
- Ngoài ra, đối với các đơn vị có khu tập tập thể do đơn vị quản lý sẽ tự tổ chức 

cách ly tại các khu tập thể (nếu đủ điều kiện cơ sở vật chất, công trình vệ sinh).  
2. Cách ly y tế tập trung:  
2.1. Yêu cầu đối với các cơ sở cách ly tập trung: 
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- Khảo sát, đánh giá và trưng dụng các cơ sở đủ điều kiện sinh hoạt, cách 
ly như: Khách sạn, nhà nghỉ, trường học, khu nhà tập thể cơ quan... để làm cơ sở 

cách ly tập trung cho các đối tượng thuộc diện bắt buộc cách ly.  
Số lượng dự kiến có 01 cơ sở cách ly tập trung. 

 
- Cơ sở được sử dụng là khu cách ly tập trung phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ  

sở vật chất: Điện, nước, nhà vệ sinh, công trình, thiết bị thu gom rác thải y tế, vệ sinh 

môi trường, bổ sung các trang thiết bị thiết yếu dành cho mùa dịch. Trường hợp mùa 

lạnh (mùa đông), xem xét lắp đặt bình nóng lạnh cho người thực hiện cách ly, đối với 

mùa nóng (mùa hè) ưu tiên sử dụng quạt điện, hạn chế tối đa sử dụng điều hòa để hạn 

chế lây lan bệnh dịch và dễ gây quá tải điện áp cho khu vực lân cận. Thay thế các thiết 

bị vệ sinh hỏng vỡ, đảm bảo nguồn nước sạch, thoát nước thải theo quy định.  
 

- Lắp đặt camera theo dõi, giám sát toàn bộ hoạt động của khu cách ly, kết 
nối với phòng điều hành của khu cách ly. 

 
- Công tác giám sát dịch tễ: Thực hiện theo quy định của Bộ y tế về phòng 

chống dịch, hạn chế tối đa lây lan chéo và bùng phát mầm bệnh tại khu cách ly. 
 

2.2. Vận hành các khu cách ly tập trung: 
 

- Giao cho BCH quân sự xã chịu trách nhiệm chỉ đạo đồng bộ các khu 

cách ly tập trung trên địa bàn. Tham mưu Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch 
Covid-19 xã xin ý kiến chỉ đạo của Trung tâm Chỉ huy PCD Covid-19 thành phố 
(Thành lập theo QĐ số 205/QĐ-UBND ngày 03/9/2021), trưng dụng công chức 

cơ quan vào làm việc tại các khu cách ly tập trung, chỉ đạo đồng bộ các khu cách 
ly tập trung trên địa bàn. 

 
- Mỗi khu cách ly tập trung sẽ có Ban điều hành riêng, chủ động phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời chủ động báo cáo thông tin và chịu sự điều 
hành chung của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 của xã. 

 
- Trạm Y tế chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự, Công an xã tổ chức tiếp 

nhận, phân loại và vận chuyển các đối tượng phải cách ly y tế về khu cách ly tập 

trung. 
 

- Phương tiện vận chuyển đối tượng cách ly: trưng dụng các phương tiện của 
tổ chức, cá nhân trên địa bàn, dự kiến trưng dụng 2 xe ô tô loại 16 chỗ/1 khu cách 
ly, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã để điều phối. 

 
- Trong quá trình theo dõi, cách ly y tế đối với công dân tại khu cách ly tập 

trung nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ như sốt, ho, đau đầu... cần đánh giá 
tình trạng sức khỏe và chuyển ngay đến các cơ sở điều trị theo quy định (lưu ý 
cần liên hệ trước với cơ sở tiếp nhận điều trị), đồng thời rà soát các đối tượng 

tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ để cách ly y tế sang khu vực nguy cơ cao (thời 
gian theo dõi được tính lại kể từ khi tiếp xúc cho đến đủ 14 ngày). 

 
- Các đối tượng đã được theo dõi cách ly y tế đủ 14 ngày nếu không có 

dấu hiệu nghi ngờ, giao Trạm y tế xác nhận bằng văn bản trình UBND xã cấp 
Giấy xác nhận hoàn thành việc cách ly y tế tập trung cho các đối tưọng đã hoàn 

thành việc cách ly y tế tập trung. 
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2.3. Thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng cách ly (F1): 
 

- Người cao tuổi, phụ nữ có thai, trẻ em, người có tiền sử bệnh nền, ưu tiên 
bố trí tại khách sạn, nhà nghỉ có điều kiện cơ sở vật chất tốt, trường hợp số lượng 

người phải cách ly quá lớn, vượt số phòng dự kiến thì chuyển sang trường học.  
- Các đối tượng khác bố trí tại các cơ sở còn lại tùy số lượng phải cách ly. 

 

2.4. Địa điểm và khả năng cách ly: 
 

Trên cơ sở rà soát, đánh giá cơ sở vật chất của xã, dự kiến bố trí các khu 

cách ly tập trung phòng chống COVID-19 như sau: 
 

- Thứ tự ưu tiên bố trí khu cách ly: Lựa chọn, ưu tiên bố trí khu cách ly 

dựa trên điều kiện về cơ sở vật chất và khả năng đáp ứng của cơ sở để phục vụ 
việc cách ly theo số lượng người cần phải theo dõi và cách ly. 

 
- Địa điểm và khả năng bố trí các đối tượng cách ly: 

 

Tổng số người dự kiến được bố trí cách ly tập trung theo khả năng đáp 

ứng của cơ sở vật chất của xã: khoảng 3000 người, trong đó: 
 

+ Bố trí cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do xã quản lý (Trường 
THCS  Thống Nhất, trường tiểu học Thống Nhất, trường mầm non Ban Mai ): 
400 người. 

 
+ Bố trí cách ly tại hộ gia đình: 2.600 người. 

 
+ Các công trình Nhà văn hóa xã, thôn sử dụng làm địa điểm hậu cần (tiêm 

phòng, lấy mẫu xét nghiệm, tập trung thiết bị y tế, tập kết lương thực, thực 
phẩm, nhu yếu phẩm). 

 
+ Đối với các đơn vị có nhà công vụ, nhà tập thể trên địa bàn: tự chủ động 

tổ chức cách ly cho F1 là CBVC - NLĐ của đơn vị mình.  
3. Cách ly y tế tại hộ gia đình (nơi cư trú):  
3.1. Đối tượng:  
- Những người được xác định là F1.  
- Người ở cùng nhà được cách ly cùng.  
- Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ được cách ly cùng với tại nhà. 

 

- Những người đã hoàn thành cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, có kết 
quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 được chuyển về cách ly tại nhà.  

3.2 Thời gian cách ly: 
 

- Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi chung là cách ly tại nhà) đủ 
14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. 

 
- Riêng nguời đã hoàn thành cách ly tập trung tại cơ sở cách ly thì tiếp tục 

cách ly tại nhà 07 ngày.  
- Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 

 

3.3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị: 
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- Là nhà ở riêng lẻ; căn hộ trong thôn, có phòng cách ly riêng, khép kín và 
tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. 

 
- Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

 

+ Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà 

phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn (sau đây 
gọi tắt là dung dịch sát khuẩn tay). Có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. 

 
+ Trong phòng cách ly có 01 thùng đựng chất thải y tế màu vàng, có nắp đậy, 

mở bằng đạp chân, có lót túi màu vàng để đựng chất thải gồm khẩu trang, khăn, 
giấy lau mũi miệng, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA COVID- 

19” (sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải lây nhiễm); Và 01 thùng đựng 
chất thải sinh hoạt, có nắp đậy, mở bằng đạp chân và có lót túi màu xanh để đựng 

chất thải sinh hoạt khác (sau đây được gọi tắt là thùng đựng chất thải sinh hoạt). 
 

+ Không được dùng điều hòa trung tâm, hạn chế dùng điều hòa riêng, khuyến 

khích dùng quạt điện đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên mở cửa sổ.  
+ Có máy giặt hoặc xô, chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt. 

 
+ Có chổi, cây lau nhà, giẻ lau, 02 xô và dung dịch khử khuẩn hoặc chất 

tẩy rửa thông thường để người cách ly tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng. 
 

+ Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hằng ngày 
 

+ Phải bố trí sẵn phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống lây nhiễm 

(khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, quần, áo) để người nhà sử 
dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. 

 
+ Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống 

và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ 
dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 

 

- Giao các thôn rà soát, báo cáo danh sách cơ sở vật chất các hộ gia đình,  

số phòng đủ điều kiện làm cơ sở cách ly trên địa bàn, gia đình có tối thiểu 02 
phòng có vệ sinh khép kín. Bố trí cách ly 02 người/ 01 phòng tại nhà ở của các 
hộ gia đình. Như vậy, để đảm bảo đủ số phòng cách ly cho 2.600 người thì cần 

phải có 1.300 hộ gia đình cần huy động làm cơ sở cách ly hộ gia đình.  
3.4. Yêu cầu đối với người cách ly tại nhà:  
- Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà. 

 
- Không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc 

với người trong gia đình cũng như nhũng người khác. 
 

- Luôn thực hiện 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 
 

- Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng Bluezone trong 
suốt thời gian cách ly. 

 
- Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng 

Bluezone. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán 

bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt khi có  biểu hiện nghi 

ngờ như 
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ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng Bluezone và 
báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế 

hoặc người chăm sóc, hỗ trợ (nếu có) sẽ đo cho người cách ly. 
 

- Không dùng chung các đồ dùng, vật dụng cá nhân như bát, đũa, thìa, cốc, 
bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. 

 
- Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. 

 
- Phân loại chất thải theo hướng dẫn của Bộ Y tế (rác thải y tế để vào 

thùng rác màu vàng, rác thải sinh hoạt để vào thùng rác mà xanh). 
 

- Sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày, phải tiếp tục việc tự theo dõi sức 

khỏe tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. 
 

- Phải được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ít nhất 03 lần vào ngày thứ nhất, 

ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly (như đối với cách ly tập trung)  
3.5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà:  
- Có cam kết với chính quyền địa phương (theo mẫu);  
- Không để người già, người có bệnh nền ở cùng nhà với người cách ly. 

 
- Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần 

thiết, thực hiện 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có 
người cách ly tại nhà. 

 
- Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền cần người 

chăm sóc, hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc, hỗ trợ cách ly cùng và đảm 
bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly 
phải có cam kết với chính quyền địa phương. 

 
- Cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho 

người cách ly hàng ngày. 
 

- Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các 
triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. 

 
- Thu gom chất thải từ phòng cách ly theo hướng dẫn. 

 
- Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế 

(trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly). 
 

- Tự theo dõi sức khỏe. Khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát 
họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế.  

- Thực hiện vệ sinh khử khuẩn nhà ở hàng ngày. 
 

- Tất cả người ở cùng nhà được lấy mẫu gộp xét nghiệm COVID-19 ít nhất 
03 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu 
cách ly (trừ người ở cùng nhà đã chuyển đi ở nơi khác), sắp xếp một khu vực trong 

nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. 
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- Trường hợp có người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly thì người chăm sóc, 
hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo thời gian và sổ lần xét 

nghiệm giống như người cách ly.  
3.6. Yêu cầu đối với cán bộ y tế: 

 
- Hàng ngày kiểm tra tình trạng sức khỏe người cách ly, người chăm sóc, hỗ 

trợ người cách ly. Hỗ trợ người cách ly đo thân nhiệt nếu người cách ly không tự 
đo được. Ghi chép kết quả giám sát vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày.  

 
- Thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 cho người cách ly người chăm sóc, 

hỗ trợ và người ở cùng nhà theo quy định. Việc lấy mẫu xét nghiệm có thể thực hiện 

trong phòng cách ly hoặc chọn khu vực thông thoáng, cuối hướng gió, đảm bảo không 

tiếp xúc với người khác, gần phòng cách ly, đảm bảo không làm lây lan dịch bệnh. Vệ 

sinh khử khuẩn và thu gom chất thải trong quá trình lấy mẫu để xử lý theo quy định.  
 

- Hướng dẫn người cách ly, người chăm sóc và người ở cùng nhà thu gom chất  
thải. 

 
- Báo cáo ngay cho trạm y tế và UBND xã khi người cách ly, người chăm 

sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có biếu hiện mắc bệnh như sốt, ho, khó thở và 
các biểu hiện sức khỏe khác. 

 
- Nếu người cách ly, người chăm sóc, hồ trợ và người ở cùng nhà có kết 

quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.  
3.7 Đối với thôn, Thôn, tổ tự quản: 

 
- Thôn chỉ đề xuất cho phép hộ gia đình thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã 

được UBND xã thẩm định, xác nhận đủ điều kiện cách ly tại nhà. 
 

- Cung cấp cho người cách ly và người ở cùng nhà thông tin (họ tên, số 
điện thoại) của cán bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe để liên hệ. 

 
- Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm ngặt việc cách ly y tế tại nhà, không để 

người được cách ly đi ra khỏi phòng cách ly; giám sát y tế đối với người cách ly 
trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc cách ly. 

 
- Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly hạn chế tiếp xúc với người 

xung quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm 5K và 
phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà.  

 
- Trường hợp cả gia đình người cách ly đều là F1, đề nghị bố trí hỗ trợ 

cung cấp thực phẩm, các nhu yếu phẩm và các yêu cầu cần thiết khác đến tận 
nhà ở/hộ gia đình của người cách ly. 

 
IV. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG:  
1. Tại khu cách ly tập trung: 

 
- Định mức bố trí lực lượng phục vụ cách ly tập trung: Cứ 50 đối tượng 

F1/01 nhân viên y tế + 05 nhân viên an ninh, hậu cần (6 nhân viên). 
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- Đối với các cơ sở cách ly do xã vận hành: Dự kiến số người cách ly 400 
người, tương ứng tổng số lực lượng huy động để vận hành các khu cách ly là 

152 người, trong đó:  
+ Lực lượng y tế: 8 người ( TYT 5, y tá thôn bản 3). 

 

+ Lực lượng an ninh: 40 người (do Công an xã + Công an viên đảm nhận, 

đề xuất Công an thành phố 10 người).  
+ Lực lượng hậu cần: 48 người (do BCHQS xã đảm bảo). 

 

- Ngoài ra, đối với các đơn vị có công vụ, nhà tập thể chủ động tổ chức cách 

ly cho F1 là CBVC - NLĐ của đơn vị mình, đồng thời sẽ tự cân đối nguồn nhân lực 
để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly do đơn vị tự tổ chức.  

2. Tại gia đình: 
 

- Lực lượng y tế: Bố trí theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho người cách ly tại 

nhà theo định mức 300 người/1 nhân viên y tế (trạm y tế xã đảm nhiệm, lực 
lượng thiếu Trung tâm y tế sẽ điều động phân bổ).  

- Lực lượng an ninh: do Ban an ninh tại các thôn tố chức thực hiện. 
 

- Lực lượng hậu cần: do Hội Nông dân, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên tổ 
chức thực hiện. 

 
V. KINH PHÍ:  
1. Dự kiến kinh phí: Khái toán tổng kinh phí 500.000.000 đồng, như sau: 

 
- Các cơ sở cách ly do xã quản lý, vận hành: Chủ yếu là trưng cơ sở vật chất 

của các trường tiểu học, mầm non chưa có sẵn trang thiết bị phục vụ cách ly.  
+ Nhu cầu cần 50 phòng để cách ly cho 400 người (8 người/phòng). 

 

+ Kinh phí: 50 phòng * 10 triệu/phòng = 500.000.000 đồng (chủ yếu mua 

sắm giường gấp, chăn, màn, gối, xô, chậu, thùng rác... các vật dụng cá nhân khác 
do người cách ly tự túc). 

 

- Đối với các cơ sở cách ly tại hộ gia đình: Thôn rà soát, lựa chọn 750 hộ gia 

đình đủ điều kiện để đảm bảo cách ly tại nhà cho 1500 người (2 người/hộ. Kinh phí 

mua sắm bổ sung các trang thiết bị phục vụ cách ly do các hộ gia đình tự túc. 
 

- Đối với các khu cách ly của các đơn vị do đơn vị tự cân đối nguồn kinh 
phí để tổ chức thực hiện. 

 
2. Nguồn kinh phí:  
- Nguồn ngân sách nhà nước.  
- Nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. 

 

VI. PHƯƠNG ÁN XÉT NGHIỆM: 
 

Khi dịch bệnh bùng phát ở cấp độ toàn xã ghi nhận 150 F0 tương đương với 

2.250 F1. Để phục vụ công tác xét nghiệm sàng lọc truy vết, BCĐ phòng chống 

dịch của xã sẽ tập trung chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm y tế thành phố, Bệnh 

viện Đa khoa thành phố thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, nhanh chóng phát hiện 



Tách tất cả các ca F0 ra khỏi cộng đồng điều trị triệt để, đồng thời truy vết 

cách ly y tế các đối tượng F1, nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, hạn chế tử vong 

do dịch bệnh. Cụ thể: 
 

- Quy mô lấy mẫu: 994 mẫu/ngày (tương đương 142 mẫu gộp 7). 
 

- Thời gian hoàn thành lấy mẫu toàn xã: Trong 2,5 ngày (kể từ ngày triển 

khai). 
 

- Thực hiện xét nghiệm: Việc thu thập, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh 
phẩm về xét nghiệm khẳng định SARS-COV-2 bằng kỹ thuật PCR tại Trung tâm 
kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 
- Lực lượng lấy mẫu: Đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh: 

 

Xét nghiệm sàng lọc CoVid-19 cho công dân tại 2 xã (Bắc Lệnh,  Thống 
Nhất) với 18.381 khẩu, tương ứng với 2625 mẫu gộp 7, cụ thể 

 

+ Xã Bắc Lệnh: 5843 khẩu  
+ Xã Thống Nhất: 12538 khẩu  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  
1. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19: 

 

- Thực hiện nghiêm nhiệm vụ theo Quyết định số 30-QĐ/ĐU ngày 
31/8/2021 của Đảng ủy xã Thống Nhất về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng 
chống dịch COVID-19 xã Thống Nhất. 

 
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch, chỉ đạo quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch CoVid  -19.  
2. Trạm Y tế xã: 

 
- Hàng ngày và khi cần thiết báo cáo, tham mưu với BCĐ Phòng chống 

dịch COVID 19 của xã tình hình dịch và giải pháp phòng chống dịch. 
 

- Chủ trì thực hiện hiệu quả đảm bảo công tác y tế đối với mọi tình huống.  
 

- Củng cố, tăng cường hệ thống giám sát, nhất là trong việc giám sát các 
trường hợp có liên quan đến các ca bệnh dương tính, các trường hợp F1, F2; 

khoanh vùng, xử lý triệt để theo quy định; tập trung vào các khu có nguy cơ cao, 
các khu vực trong điểm (chợ đầu mối nông sản phía nam, chợ chiềng), tuyến 

giao thông với các xã xã lân cận để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp 
mắc bệnh đầu tiên, không để lây lan, bùng phát dịch.  

- Căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại xã, là đầu mối tiếp nhận các trang 
thiết bị, vật tư phòng chống dịch trên địa bàn xã. 

 
- Tham mưu triến khai các hoạt động ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn 

lây nhiễm, phát hiện sớm các trường họp nhiễm bệnh, điều tra dịch tễ, phân loại, 

sàng lọc, cách ly chặt chẽ, khoanh vùng dập dịch, điều trị kịp thời, hiệu quả.  
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- Phối hợp với bộ phận văn hóa, đô thị xã đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền về dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, cách thức tự bảo vệ 

sức khỏe cho nhân dân, khai báo y tế tự nguyện. 
 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để cập nhật tình hình dịch bệnh và 
các hoạt động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

 
- Là đầu mối tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột suất việc thực hiện công tác 

phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch CoVid-19 xã.  
3. Công an xã:  
- Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và các khu vực cách ly phòng chống 

dịch. 
 

- Phối hợp với các lực lượng tăng cường tuần tra các chốt, kiểm soát, xử lý 

các trường hợp ra vào trái phép, phát hiện, ngăn chặn triệt để các trường hợp  ra 
vào địa bàn xã trái phép. 

 
- Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài tại địa 

phương, người từ địa phương khác và người từ vùng dịch về địa phương để theo 
dõi, giám sát và áp dụng các biện pháp phòng, dịch theo quy định. 

 
- Tham gia công tác điều tra, truy vết người mắc bệnh, người có liên quan 

đến người mắc bệnh. 
 

- Đảm bảo an ninh trật tự lại các chốt kiểm soát dịch bệnh, các khu vực cách ly, 

phong tỏa do có ca bệnh và tại cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện đã chiến trên địa bàn; 

Đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian địa phương giãn cách xã hội để chống dịch. 

Phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.   
- Tăng cường xử phạt hành chính và đấu tranh, điều tra, xử lý các tổ chức, 

cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên không gian mạng. 
 

- Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, điều tra xử lý các tổ chức, cá nhân có hành  
vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, nâng khống giá bán các mặt hàng thiết yếu phục 

vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gây bất ổn thị trường. 
 

- Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trong lực lượng 

Công an nhân dân. 
 

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết về phương án đáp ứng yêu cầu vận 

chuyển đối với các đối tượng cách ly vào các bệnh viện, cơ sở cách ly.   
5. Ban Chỉ huy Quân sự xã: 

 
- Chịu trách nhiệm chỉ huy các khu cách ly tập trung trên địa bàn toàn xã.  
- Phối hợp với Trạm Y tế xã để chuyển các đối tượng về các cơ sở cách ly 

tập trung. 
 

- Kiện toàn, củng cố các tổ, đội cơ động phòng chống dịch, sẵn sàng phối hợp 

với lực lượng y tế trong phòng, chống dịch theo tùng cấp độ dịch. Phối hợp với các lực 

lượng chức năng kiểm soát phương tiện, con người ra vào khu vực có dịch bệnh. Chỉ 

đạo chuẩn bị và huy động đủ quân số tham gia hoạt động giám sát, điều trị các trường 
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hợp bệnh; sẵn sàng triển khai khu cách lỵ, bệnh viện dã chiến trong trường hợp 
dịch lan rộng và tình huống khẩn cấp về dịch bệnh. 

 

- Phối hợp với các thành viên của Ban chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn, 
phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh.  

 
- Tham mưu cho UBND xã trưng dụng lực lượng cán bộ, phương tiện 

phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.  
6. Bộ phận Quản lý đô thị: 

 
- Chịu trách nhiệm rà soát, lập danh sách trưng dụng sẵn sàng các phương 

tiện của tổ chức, cá nhân dùng làm phương tiện vận chuyển đối tượng vào các 

khu vực cách ly tập trung khi dịch bùng phát trên diện rộng toàn xã. 
 

- Phối hợp với các trường học trên địa bàn xã rà soát khảo sát cơ sở vật 
chất của các nhà trường, các hộ gia đình trưng dụng làm cơ sở cách ly phòng 

chống dịch khi tình huống dịch bùng phát toàn xã. 
 

- Xây dựng phương án xử lý rác thải lây nhiễm theo diễn biến dịch . 
 

7. Bộ phận văn hóa xã hội: 
 

- Xây dựng Kế hoạch đáp ứng đảm bảo 100% công tác truyền dẫn, cung 
cấp dịch vụ thông tin không bị đứt gãy, gián đoạn phù họp phương án. Phối hợp 
với Ban chỉ huy Quân sự xã xây dựng phương án kết nối thông tin với tất cả các 
khu vực cách ly tập trung với Ban chỉ huy phòng chống dịch xã. 

 
- Chủ trì tuyên truyền, phổ biến về công tác phòng, chống dịch. Tăng cường 

tuyên truyền việc sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện khai báo y tế điện tử phục 

vụ phòng, chống dịch. Phối hợp với Trạm Y tế xã để cung cấp, hướng dẫn và trực số 

điện thoại đường dây giải đáp, hỗ trợ thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19  
- Tuyên truyền thông thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch và các 

biện pháp để người dân chủ động phòng, chống dịch, không hoang mang lo lắng, 
tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch hiệu quả. 

 
- Tổng hợp các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh trên phạm 

vi toàn xã báo cáo cho Ban Chỉ đạo.  
8. Bộ phận Tài chính- Kế hoạch: 

 
- Tham mưu nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 
 

- Tham mưu, hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ tài chính về công tác 
phòng, chống dịch bệnh. 

 
- Hướng dẫn mua sắm, thanh quyết toán trong điều kiện khẩn cấp về 

phòng chống dịch bệnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong mua sắm trang thiết bị, 
thanh quyết toán tại các địa phương.  

9. Bộ phận Văn phòng thống kê: 
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- Chủ động phối hợp với phòng kinh tế thành phố tham mưu phương án cung 
cấp lương thực, thực phẩm, đặc biệt là nhu yếu phẩm cho toàn xã trong thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội và các khu vực cách ly, phong tỏa phòng chống dịch 
bệnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng tiêu dùng do đầu cơ, tích trữ; Phối 
hợp, tăng cường việc kiểm tra, xử lý vi phạm các trường hợp vi phạm hàng giả, 
hàng nhái, hàng kém chất lượng, đảm bảo việc ổn định nguồn hàng hóa, nhu yếu 
phẩm phục vụ nhân dân trong mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh. 

 
- Phối hợp với các nhà trường trên địa bàn thông tin đến đội ngũ giáo viên, 

học sinh, phụ huynh, nhân viên về tình hình dịch bệnh, chủ động triển khai các 
biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục . 

 
- Phối hợp rà soát, khảo sát CSVC của các nhà trường, lập danh sách số 

trường, số phòng đủ điều kiện để trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung khi 
dịch bệnh bùng phát. 

 

Trên đây là Phương án tổ chức giãn cách xã hội nhằm ứng phó dịch bệnh 

Covid-19 bùng phát quy mô 200 F0 tương ứng với 3000 F1 trên toàn xã Thống 
Nhất. Trên cơ sở phương án này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các bộ phận có 

liên quan tổ chức thực hiện. Văn phòng UBND xã thường trực, kịp thời cập nhật 
tình hình, tham mưu điều chỉnh phương án đáp ứng diễn biến của tình hình dịch 

bệnh, bổ sung các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 
- TT TU-HĐND xã; 
- Công an xã; 
- Trạm Y tế xã ;  
- UBMTTQ và các đoàn thể xã;  
- Các thành viên BCĐ xã ; 
- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH                                                                                                                      

Lại Thái Kiên 
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